Thứ 2: Toán
 
* Bài 1: Viết:
- Các số từ 10 đến 20:……………………………………………….
- Cách đọc số: 11: mười một      16: .. ……….........       15: .......................
                            20:  .. ………...    18: ………...........        17: ......................

* Bài 2: Viết các số  14, 17, 15, 13, 12, 20  
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………….
  b, Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………….

* Bài 3: Tính:
    17 + 2  = .......                      17 – 2 + 1 =..........               10 – 8 + 14 =.......
   16 – 2 -  2  = ......                  16 – 5 + 4 = .......                  18 +  0 -  8 = .......

Thứ 3: Đọc đoạn văn
1. Đọc
B×nh minh trong v­ên
         Cã tiÕng chim hãt vÐo von ë ®Çu v­ên, tiÕng chim hãt trong trÎo ng©y th¬ Êy lµm t«i bõng tØnh giÊc. T«i chui ra khái mµn, b­íc ra v­ên vµ hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh cña buæi sím mai. T«i chît nhËn ra m¶nh v­ên nhë nhµ m×nh h«m nay míi ®Ñp lµm sao!
                                                                   ( Theo Trần Thu Hà)
2. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Âm thanh gì trong vườn làm cho bạn nhỏ tỉnh giấc?
a. Tiếng đàn gà rủ nhau đi kiếm mồi
b. Tiếng chim hót véo von
c. Tiếng cành cây vặn mình trong gió
Câu 2: Cảnh vật trong vườn được tả vào buổi nào trong ngày?
a. Chiều tối
b. Giữa trưa
c. Sáng sớm
Câu 3: Bạn nhỏ chợt nhận ra điều gì khi ra vườn?
a. Mảnh vườn nhỏ hôm nay mới đẹp làm sao
b. Tiếng chim hót thật vui tai
c. Buổi sáng, không khí thật trong lành 



Thứ 4: Toán
* Bài 1 : Số?
           16 - … = 13                   14 -  1 =.........                  16 = ......+ 0
          10 + 6 = 6 + .....             11 + 8 =  .......                  12 + 5 = .......

* Bài 2 : >, <, =?

 19  15 + 4                        12 + 6  13 + 2                         14 - 4  15 - 3

	 * Bài 3:  Viết phép tính thích hợp:
       a, Cỳ:            13 con vịt                       
         Mua thêm: 4 con vịt                         
         Tất cả có: … con vịt?              
	 
	
	
	
	



	
b, Điền số để được phép tính đúng:

	
	-
	
	=
	13






* Bài 4: Số? 
 - Có ….. hình tam giác.
 - Có ….. đoạn thẳng.








Thứ 5: Chính tả     Nghe viết
          
Dỗ bé
Mẹ bé đi gặt vắng
[bookmark: _GoBack]Bé ở nhà với em.
Em múa cho bé xem
Võng đu cho bé thích.
Lúc nào bé đòi nghịch
Em lấy cho đồ chơi.
Lúc nào bé ngủ rồi
Em buông màn cho bé.
                                    Thùy Dương

